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 (
Điểm
Đọc:…...
      
Viết: …..
.
TB:……
.
)                                                                                  ( Đề chính thức)
                                   
                                                  KIỂM TRA ĐỌC
      Viết:               I. Đọc thầm và làm bài tập ( 10 điểm) ( Thời gian 35 phút).
                                   Bài đọc:                                                                                                                                                                            
	Sầu riêng
	Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị ngọt của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ.
	Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu tím ngát. Cánh hoa như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
     	Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng của giống cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.
Mai Văn Tạo



Câu 1: ( 1 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng.
	Sầu riêng là loại trái quý của miền nào của nước ta?
A. Miền Bắc			B. Miền Trung		C. Tây Nguyên 	D. Miền Nam
Câu 2: ( 1 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng.
	Sầu riêng có hương vị như thế nào?
A. thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi.
B. béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị ngọt của mật ong già hạn.
C. thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi,béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị ngọt của mật ong già hạn.
Câu 3: ( 1 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng.
	Hoa sầu riêng trổ vào thời gian nào?
A. Cuối năm 				B. Giữa năm 		C. Đầu năm  	
Câu 4:( 1 điểm)  Đúng ghi Đ sai ghi S trước mỗi ý sau:
	Tác giả đã miêu tả hoa sầu riêng trong bài có đặc điểm gì?
	a) Cánh hoa như vảy cá, hao hao giống cánh hoa hồng, dày đặc nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	

	b) Cánh hoa như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	

	c) Hoa đậu từng chùm, màu xanh biếc, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	


Câu 5: ( 1 điểm) .Hình dáng của cây sầu riêng có gì đặc biệt?
Trả lời:................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: ( 1 điểm) Tác giả miêu tả hình ảnh trái ngược giữa dáng cây với hương vị của của trái sầu riêng nhằm mục đích gì?
Trả lời:................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7:( 1 điểm)   Câu dưới đây thuộc kiểu câu kể nào?
	Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.
A. Ai làm gì?				B. Ai  thế nào?			C. Ai là gì?
Câu 8: ( 1 điểm) .Nối các từ gạch chân trong câu sau với từ loại thích hợp:
	Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.

 (
Động từ
) (
Danh từ
) (
Tính từ
)
													

Câu 9: ( 1 điểm) Gạch chân và chú thích ở dưới trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
   Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi.
...........................................................................................................................................
Câu 10: ( 1 điểm). Đặt một câu với từ " đam mê" nói về học tập, trong câu có đủ bộ phận phụ và bộ phận chính.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
  Giáo viên coi:.................................................................................................

  Giáo viên chấm:............................................................................................
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                                                                                           ( Đề chính thức)
KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
I. Chính tả: ( 3 điểm) ( thời gian 15 phút)
Bài viết: Tiếng sáo diều
	          Không biết tự bao giờ, mùa hạ đã in đậm trong tôi. Đó là mùa của những cánh diều no gió, mùa của những tâm hồn khát vọng tuổi thơ.
	Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi ùa ra cánh đồng,  tung lên trời những cánh diều nhỏ. Xếp lại những lo toan bài vở, chúng tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều lộng gió, tôi được nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng  có bản nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê. 
 ( Nguyễn Anh Tuấn )



II. Tập  làm văn: ( 7 điểm)( Thời gian 35phút)
	Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Tả  một cây bóng mát ( cây ăn quả, cây hoa….) mà em yêu thích.
Đề 2: Hãy tả lại một con vật mà em thích nhất.









HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN ĐỌC HIỂU ( 10 điểm)
( Mỗi câu đúng được 1 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	7

	Đáp án
	D
	       C
	A
	B


Câu 4:
	a) Cánh hoa như vảy cá, hao hao giống cánh hoa hồng, dày đặc nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	Đ

	b) Cánh hoa như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	S

	c) Hoa đậu từng chùm, màu xanh biếc, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
	S


Câu 5: Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn.
Câu 6: Nhằm mục đích làm nổi bật hương vị đặc biệt của trái sầu riêng.
Câu 8: Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.

 (
Động từ
) (
Danh từ
) (
Tính từ
)


Câu 9:
Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương //đã ngào ngạt xông vào cánh mũi.
			TN				   CN				VN
Câu 10: VD: Ở trường, bạn Huy rất đam mê giải các bài toán khó.







HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
I. Chính tả ( 3 điểm).
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, viết sạch, đẹp : 1 điểm
- Viết đúng chính tả:
+ Mắc 3 lỗi được 1 điểm.
+ Mắc 4 – 5 lỗi được 0,75 điểm.
+ Mắc 6 lỗi được 0,5 điểm.
+ Mắc 7 lỗi được 0,25 điểm.
+ Trên bẩy lỗi không cho điểm.
II.  Tập làm văn: ( 7 điểm)
	TT
	Điểm thành phần
	Điểm

	1
	Mở bài:
- Giới thiệu được con vật hoặc cây cối theo cách trực tiếp hay gián tiếp.
	1

	2
	Thân bài
	Nội dung: 
- Tả được những đặt điểm nổi bật của con vật hoặc cây cối đã giới thiệu phần mở bài.
+ Tả bao quát, tả từng bộ phận, ích lợi của cây.
+ Tả bao quát, tả từng bộ phận, ích lợi và hoạt động của con vật.
	2,5

	
	
	Kĩ năng:
- Diễn đạt đảm bảo chặt chẽ, có sự liên kết câu hợp lý.
- Dùng từ chính xác, sinh động, câu đủ chủ ngữ- vị ngữ, dấu câu hợp lý.
	1

	
	
	Cảm xúc:
- Bộc lộ được cảm xúc tự nhiên về đối tượng miêu tả.
	1

	3
	Kết bài:
- Kết bài tự nhiên theo kiểu không mở rộng hoặc mở rộng.
	1

	4
	Chữ viết, chính tả:
- Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, viết đúng chính tả.
	0,5




